
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

05/03/2018 MTQ ẩn danh - ĐL: 100,000đ 100 000

05/08/2018 Ông Thành - Trang - Bo - Hoàng Diệu: 1,000,000đ 1 000 000

15/5/2018 Dương Dưỡng Giáo - ĐL: 5,000,000đ 5 000 000

Nguyễn Quang Thanh - USA : 100USD = 2,283,000đ 2 283 000

17/5/2018 Nguyễn Tài - ĐL: 1,000,000đ 1 000 000

29/5/2018 Cô Nhung - ĐL: 100,000đ 100 000

0 9 483 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

03/05/2018 Bác Thanh - Phước Thành gạo kg 25

Cô Hương - Phan Đình Phùng gạo kg 25

Cô Muộn - Bình Thuận cá kg 5

Cửa hàng Thông Nữ - Nguyễn Công Trứ ớt chuông kg 14

05/05/2018 MTQ ẩn danh sú kg 10

06/05/2018 MTQ ẩn danh bí ngồi kg 15

MTQ ẩn danh ớt chuông kg 15

08/05/2018 Cô Nguyệt Ái - Trần Phú dầu ăn lít 5

09/05/2018 Chị Hương - ĐL tần ô kg 15

MTQ ẩn danh cải thảo kg 40

MTQ ẩn danh khoai tây kg 6

Chùa Tuệ Quang - ĐL giá kg 5

Chú Khói - ĐL khoai tây kg 5

12/05/2018 Ông Liêm - Bình - Trần Quang Khải cà rốt kg 20

15/05/2018 Bà Hoa - Thi sách sú kg 20

Bác Thanh - Phước Thành gạo kg 25

17/05/2018 MTQ ẩn danh ớt chuông kg 12

22/08/2018 Bếp ăn bệnh viện - ĐL gạo kg 2

đường kg 10

bột ngọt kg 10

19/05/2018 Nhóm ông Thạnh - Lê Quý Đôn dầu ăn lít 15

gạo kg 50

Cô Thúy An - Phạm Ngũ Lão bí đỏ kg 10

Chùa Tuệ Quang - ĐL cải thảo kg 15

Anh Tình - ĐL cà chua kg 20

Bà Hoa - Thi Sách cải thảo kg 20

Cô Minh Trạm Hành

khoai tây + ớt 

chuông
kg 30

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 127

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 05/2018

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 9 483 000



* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 277

Dầu ăn lít 20

Gia vị nêm kg 20


